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I. NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ÔN TẬP: 
1. Phạm vi ôn tập:  
Từ bài 1 đến bài 28 môn Địa lí 7 
2. Một số câu hỏi trọng tâm 
Câu hỏi định hướng các nội dung lý thuyết trọng tâm cần ôn tập 
- Dân số và sự phân bố dân cư? Tập trung đông ở đâu,Thưa dân ở đâu,nguyên nhân? 
- Đô thị hóa ở đới nóng có đặc điểm gì? Nguyên nhân, hậu quả và giải pháp? 
- Đặc điểm khí hậu, sinh vật, đất đai ở môi trường đới nóng là gì? 
- Đới ôn hòa, tình trạng ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa? 
- Các đặc điểm môi trường hoang mạc, môi trường đới lạnh, môi trường vùng núi. 
Câu hỏi vận dụng, nâng cao, mở rộng 
- Giải thích nguyên nhân sự phát triển nhanh chóng các siêu đô thị ở nhóm nước 
đang phát triển. 
- Đặc điểm khí hậu ở vùng núi thay đổi theo độ cao? 
- Giải thích nguyên nhân vì sao sông ngòi miền đới lạnh thường có lũ lớn vào cuối 
xuân đầu hạ?  
- Nguyên nhân nào làm cho diện tích băng ở hai cực đang ngày càng bị thu hẹp? 
II. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP MINH HỌA:  
1.  Bài tập trắc nghiệm 
Câu 1. Trường hợp nào dưới đây sẽ dẫn đến sự tăng nhanh dân số: 
   A. Tỉ lệ sinh cao, tỉ lệ tử cao.   B. Tỉ lệ sinh giảm, tỉ lệ tử giảm. 
   C. Tỉ lệ sinh cao, tỉ lệ tử giảm.   D. Tỉ lệ tử cao, tỉ lệ sinh giảm. 
Câu 2.  Châu lục tập trung dân cư đông đúc nhất thế giới là: 
   A. châu Âu.  B. châu Á.  C. châu Mĩ.   D. châu Phi. 
Câu 3. Gia tăng dân số tự nhiên phụ thuộc vào: 
   A. Sự tương quan giữa số trẻ sinh ra và số người chết đi trong một năm. 
   B. Sự tương quan giữa số trẻ sinh ra và số người từ nơi khác đến trong một năm. 
   C. Sự tương quan giữa số trẻ sinh ra và số người chuyển đi trong một năm. 
   D. Sự tương quan giữa số người chuyển đi và số người từ nơi khác đến trong một năm. 
Câu 4.  Dân cư thế giới thường tập trung đông đúc ở khu vực địa hình đồng bằng vì 
   A. tập trung nguồn tài nguyên khoáng sản giàu có. 



   B. thuận lợi cho cư trú, giao lưu phát triển kinh tế. 
   C. khí hậu mát mẻ, ổn định. 
   D. ít chịu ảnh hưởng của thiên tai. 
Câu 5.  Đâu không phải là hậu quả của đô thị hóa tự phát? 
   A. Ô nhiễm môi trường.    B. Ách tắc giao thông đô thị. 
   C. Gia tăng tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị. D. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 
Câu 6. Nguyên nhân sự phát triển nhanh chóng các siêu đô thị ở nhóm nước đang 
phát triển do 
   A. gia tăng dân số nhanh và tình trạng di cư ồ ạt từ nông thôn đến đô thị. 
   B. sự phát triển mạnh mẽ nền sản xuất công nghiệp hiện đại. 
   C. chính sách phân bố dân cư của nhà nước. 
   D. sự phân bố các nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có 
Câu 7. Đới nóng có giới sinh vật hết sức phong phú và đa dạng, nguyên nhân chủ yếu 
do 
   A. khí hậu phân hóa đa dạng với nhiều kiểu khác nhau, dẫn đến sự phong phú về sinh 
vật. 
   B. là nơi gặp gỡ của các luồng sinh vật di cư và di lưu đến từ nhiều vùng miền. 
   C. do con người mang nhiều loài sinh vật từ nơi khác đến và nhân giống, lai tạo mới. 
   D. khí hậu nóng quanh năm, lượng mưa dồi dào và độ ẩm lớn. 
Câu 8. Tại sao rừng rậm xanh quanh năm có nhiều tầng cây? 
   A. Do nhiều loài cây sinh trưởng mạnh, chiếm hết diện tích của các loài còn lại. 
   B. Do trong rừng không đủ nhiệt độ và độ ẩm cho cây cối sinh trưởng. 
   C. Do mỗi loài cây thích hợp với điều kiện ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm khác nhau. 
   D. Do đất trong rừng nghèo dinh dưỡng, thường xuyên bị rửa trôi. 
Câu 9.  Loại rừng nào thường phân bố ở vùng cửa sông, ven biển? 
   A. Rừng rậm nhiệt đới    B. Rừng rậm xanh quanh năm 
   C. Rừng thưa và xa van    D. Rừng ngập mặn 
Câu 10.  Nguyên nhân hình thành đất feralit có màu đỏ vàng ở môi trường nhiệt đới 
là do 
   A. sự rửa trôi của các bazơ dễ tan như Ca+, K, M+. 
   B. sự tích tụ ôxit sắt. 
   C. sự tích tụ ôxit nhôm. 
   D. sự tích tụ ôxit sắt và ôxit nhôm. 
Câu 11. Đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu của môi trường nhiệt đới? 
   A. Nhiệt độ cao quanh năm (trên 200C). 
   B. Trong năm có một thời kì khô hạn từ 3-9 tháng. 
   C. Có 2 lần Mặt Trời lên thiên đỉnh. 
   D. Lượng mưa trung bình năm rất lớn (từ 1500 – 2000mm). 
Câu 12.  “Nhiệt độ, lượng mưa thay đổi theo mùa gió và thời tiết diễn biến thất 
thường”. Đặc điểm trên nói về môi trường tự nhiên nào? 
   A. Môi trường xích đạo ẩm.   B. Môi trường nhiệt đới gió mùa. 
   C. Môi trường nhiệt đới.    D. Môi trường ôn đới. 
Câu 13.  Loại gió nào mang lại lượng mưa lớn cho môi trường nhiệt đới gió mùa? 



   A. gió mùa Tây Nam.    B. gió mùa Đông Bắc. 
   C. gió Tín phong.     D. gió Đông Nam. 
Câu 14. Vấn đề ô nhiễm môi trường ở đới nóng chủ yếu liên quan đến: 
   A. sản xuất công nghiệp.    B. sản xuất nông nghiệp. 
   C. gia tăng dân số.     D. hoạt động du lịch. 
Câu 15. Biện pháp nào sau đây không có vai trò trong việc giảm sức ép của dân số tới 
tài nguyên, môi trường ở đới nóng? 
   A. Giảm tỉ lệ gia tăng dân số.   B. Đẩy mạnh phát triển kinh tế. 
   C. Nâng cao đời sống người dân.  D. Tăng cường khai thác các nguồn tài 
nguyên có giá trị. 
Câu 16.  Ở nước ta, sông Tô Lịch bị ô nhiễm nghiêm trọng (bốc mùi hôi thối, màu đen 
đục), nguyên nhân chủ yếu do  
   A. chất thải sinh hoạt của dân cư đô thị. B. hoạt động sản xuất nông nghiệp. 
   C. hoạt động dịch vụ du lịch.   D. hoạt động sản xuất công nghiệp. 
Câu 17.  Về tài nguyên nước, vấn đề cần quan tâm hàng đầu ở các nước đới nóng hiện 
nay là 
   A. xâm nhập mặn.     B. sự cố tràn dầu trên biển. 
   C. khô hạn, thiếu nước sản xuất.   D. thiếu nước sạch. 
Câu 18.  Đô thị hóa tự phát ở đới nóng không có tác động nào sau đây? 
   A. ô nhiễm môi trường.    B. thất nghiệp, thiếu việc làm. 
   C. phân bố dân cư hợp lí hơn.   D. sinh ra nhiều tệ nạn xã hội. 
Câu 19.  Biểu hiện của quá trình đô thị hóa ở đới nóng không phải là: 
   A. Tốc độ đô thị hóa cao.   B. Trình đô đô thị hóa cao. 
   C. Tỉ lệ dân thành thị tăng nhanh.  D. Số siêu đô thị ngày càng nhiều. 
Câu 20. Trên lãnh thổ châu Á, xuất hiện môi trường hoang mạc với diện tích khá 
rộng lớn. Nguyên nhân chủ yếu là do 
   A. có dòng biển lạnh chạy ven bờ.  B. địa hình khuất gió. 
   C. lãnh thổ nằm sâu trong nội địa.  D. đón gió tín phong khô nóng. 
Câu 21. Khí hậu đới ôn hòa mang tính chất trung gian, biểu hiện là 
   A. nhiệt độ trung bình năm trên 200C, lượng mưa trung bình từ 1000 – 1500mm. 
   B. nhiệt độ trung bình năm khoảng 100C, lượng mưa trung bình từ 600 - 800mm. 
   C. nhiệt độ trung bình năm khoảng -10C, lượng mưa trung bình khoảng 500mm. 
   D. nhiệt độ trung bình năm trên 250C, lượng mưa trung bình từ 1500 – 2500mm. 
Câu 22. Các chất thải sinh hoạt, chất thải từ các nhà máy, từ thuốc trừ sâu và phân 
hóa học trong nông nghiệp,… đổ ra biển gây ra hiện tượng: 
   A. Thủy triều đen.     B. Thủy triều đỏ. 
   C. Triều cường.     D. Triều kém 
Câu 23. Trước tình trạng báo động của ô nhiễm không khí các nước đã 
   A. Kí hiệp định thương mại tự do.  B. Thành lập các hiệp hội khu vực. 
   C. Kí nghị định thư Ki-ô-tô.   D. Hạn chế phát triển công nghiệp. 
Câu 24. “Chuyển động của cồn cát trong hoang mạc” là do 
   A. Do độ dốc.     B. Do nước chảy. 
   C. Do gió thổi.     D. Do nước mưa. 



Câu 25. Các loài sinh vật thích nghi được môi trường hoang mạc có 
   A. Lạc đà, linh dương, bò sát, côn trùng, đà điểu... cây bụi gai, xương rồng, chà là. 
   B. Lạc đà, linh trưởng, bò sát, côn trùng, đà điểu... cây bụi gai, xương rồng, chà là. 
   C. Lạc đà, hươu, nai, bò sát, côn trùng, đà điểu... cây bụi gai, xương rồng, chà là. 
   D. Lạc đà, voi, sư tử, bò sát, côn trùng, đà điểu... cây bụi gai, xương rồng, chà là. 
Câu 26. Trong các hoang mạc thường 
   A. Lượng mưa rất lớn. 
   B. Lượng bốc hơi rất thấp. 
   C. Biên độ nhiệt trong ngày và trong năm rất lớn. 
   D. Biên độ nhiệt trong ngày và trong năm rất nhỏ. 
Câu 27. Các hoang mạc thuộc đới ôn hoà 
   A. có diện tích lớn hơn các hoang mạc thuộc đới nóng. 
   B. có diện tích nhỏ hơn các hoang mạc thuộc đới nóng. 
   C. có nhiệt độ lớn hơn các hoang mạc thuộc đới nóng. 
   D. đới ôn hòa có nhiều hoang mạc hơn đới nóng. 
Câu 28. Vì sao sông ngòi miền đới lạnh thường có lũ lớn vào cuối xuân đầu hạ? 
   A. Thời kì mùa hạ, mặt trời sưởi ấm làm băng tan. 
   B. Đây là thời kì mùa mưa lớn nhất trong năm. 
   C. Có dòng biển nóng chảy qua làm tăng nhiệt độ khiến băng tan. 
   D. Có bão lớn kèm theo mưa lớn. 
Câu 29. Đâu không phải là đặc điểm khí hậu của môi trường đới lạnh? 
   A. Mùa đông rất dài, mùa hạ chỉ kéo dài 2 – 3 tháng. 
   B. Nhiệt đột trung bình luôn dưới – 100C 
   C. Lượng mưa trung bình năm rất thấp (dưới 500mm). 
   D. Mùa hạ nhiệt độ tăng lên, cao nhất khoảng 150C. 
Câu 30. Nguyên nhân nào làm cho diện tích băng ở hai cực đang ngày càng bị thu hẹp? 
   A. Do con người dùng tàu phá bang. 
   B. Do Trái Đất đang nóng lên. 
   C. Do nước biển dâng cao. 
   D. Do ô nhiễm môi trường nước. 
 
2. Bài tập tự luận 
Câu 1: Cho biết những điều kiện cần thiết đễ thực hiện hình thức thâm canh lúa nước? 

Những quốc gia sản xuất lúa nước nổi tiếng ở đới nóng.  

Câu 2: Chứng minh môi trường nhiệt đới  gió mùa rất đa dạng.   

Câu 3: Hãy cho biết hiện trạng , nguyên nhân, hậu quả của việc ô nhiễm không khí ở đới 

ôn hoà. 

Câu 4: Trình bày đặc điểm của môi trường vùng núi. 
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